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DANH MỤC VIẾT TẮT 

 

VNPT:  Viet Nam Posts and Telecommunications Group 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

SXKD: Sản xuất kinh doanh    

TSCĐ: Tài sản cố định 

DPP:   Discount Payback Period 

  Thời gian hoàn vốn đầu tư có tính đến yếu tố chiết khấu 

NPV:  Net Present Value 

  Giá trị hiện tại thuân 

IRR:  Internal Rate of Return 

  Tỷ suất sinh lợi nội bộ 

PI:  Profitability Index 

  Chỉ số sinh lời 

CNTT: Công nghệ thông tin 

CSDL: Cơ sở dữ liệu 

TMĐT: Thương mại điện tử 

HTTT: Hệ thống thông tin 

KTTT: Kinh tế thị trường 

WACC: The weighted of average cost of capital 

  Chi phí sử dụng vốn bình quân 

ROI:  Return on Interested 

DT:  Doanh thu 

TB:  Thuê bao 

DV:   Dịch vụ 

DVVT: Dịch vụ viễn thong 

RMQT: Roaming quốc tế 



KHDN: Khách hàng doanh nghiệp 

SP:  Sản phẩm 

CNTT: Công nghệ thông tin 

GTGT: Giá trị gia tăng 

VIP:  Very Important Person – nhân vật quan trọng 

TĐKT: Tập đoàn kinh tế 

ITU:   Tổ chức viễn thông quốc tế thuộc Liên hiệp quốc 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line- Băng thông rộng 

TN:  Tác nghiệp 

CT:  Chiến thuật 
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